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1 10420170 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 20/10/1990 Trung bình khá QT Đ1

2 10421097 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 08/10/1990 Trung bình khá QT Đ4

3 10420209 Tô Thị Thuỳ Nga Nữ 30/03/1992 Trung bình khá QT Đ6

4 10420903 Đặng Thị Thu Thảo Nữ 21/08/1992 Trung bình khá QT Đ6

5 10420425 Lê Nguyên Vũ Nam 24/05/1992 Trung bình khá QT Đ6

6 10420532 Nguyễn Thị Gái Nữ 05/10/1992 Trung bình khá KT Đ6

7 10521087 Hoàng Hải Yến Nữ 25/10/1992 Trung bình KT Đ6

8 10521088 Ngô Thị Lương Hoàng Yến Nữ 12/06/1991 Trung bình khá KT Đ6

9 10520986 Dương Triều Vỹ Trang Nữ 04/12/1992 Trung bình khá KT Đ6

10 10521089 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 04/04/1992 Trung bình khá KT Đ6

11 10520056 Mai Thị Dung Nữ 13/03/1991 Trung bình khá KT Đ6

12 10520588 Dương Thị Bích Hiền Nữ 17/07/1992 Trung bình khá KT Đ6

13 10520112 Dương Cẩm Hồng Nữ 24/02/1985 Trung bình khá KT Đ6

14 10520146 Nguyễn Ngọc Thiên Kim Nữ 21/08/1992 Trung bình khá KT Đ6

15 10520273 Huỳnh Lê Thanh Phương Nữ 01/01/1990 Trung bình khá KT Đ6

16 091051071 Lâm Thủy Trúc Nữ 12/01/1991 Trung bình khá KT Đ6

17 091051076 Nguyễn Thị Bích Ngân Nữ 02/09/1991 Trung bình khá KT Đ6

18 10220103 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 26/09/1990 Trung bình khá OT Đ6

19 10220606 Nguyễn Tấn Minh Hoa Nam 25/06/1992 Trung bình khá OT Đ6
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20 10220684 Đỗ Văn Lên Nam 18/05/1992 Trung bình khá OT Đ6

21 10220304 Phạm Minh Tân Nam 23/08/1991 Trung bình khá OT Đ6

22 10220893 Huỳnh Công Thanh Nam 03/06/1991 Trung bình khá OT Đ7

23 10420250 Nguyễn Ngọc Tiểu Ni Nữ 30/07/1991 Trung bình khá QT Đ7

24 10420831 Nguyễn Lê Thúy Phương Nữ 11/04/1991 Trung bình QT Đ7

25 10520483 Ngô Thị Kim Chương Nữ 21/12/1991 Trung bình khá KT Đ7

26 10520099 Ngô Thái Hiệp Nam 17/01/1992 Trung bình KT Đ7

27 10520737 Nguyễn Thị My Nữ 14/10/1992 Trung bình KT Đ7

28 10420447 Lê Ngọc Tuấn Anh Nam 10/10/1991 Trung bình khá Đợt 1

29 10420449 Ngô Thị Kim Anh Nữ 24/09/1992 Trung bình khá Đợt 1

30 10420604 Trần Thị Hiếu Nữ 20/12/1991 Khá Đợt 1

31 10520159 Nguyễn Cao Duyên Linh Nữ 06/08/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

32 10420752 Đặng Thị Nga Nữ 10/08/1990 Trung bình khá Đợt 1

33 10420211 Lê Thị Ngà Nữ 15/07/1992 Trung bình khá Đợt 1

34 10420763 Phạm Nữ Quỳnh Ngân Nữ 05/09/1992 Trung bình khá Đợt 1

35 10520222 Kiều Mai Minh Ngọc Nữ 28/10/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

36 10420795 Trương Thị Yến Nhi Nữ 25/12/1991 Trung bình khá Đợt 1

37 10420792 Phạm Thùy Nhi Nữ 29/04/1992 Trung bình khá QT Đợt 2

38 10520800 Đoàn Huỳnh Như Nữ 25/02/1992 Trung bình khá KT Đợt 2

39 10420372 Dương Phan Thùy Trang Nữ 20/08/1992 Trung bình khá Đợt 1

40 10421033 Trương Minh Tuấn Nam 16/12/1991 Trung bình khá Đợt 1



41 10421049 Lê Diệu Lý Uyên Nữ 17/06/1992 Trung bình khá Đợt 1

42 10521090 Nguyễn Trần Kim Yến Nữ 28/12/1992 Khá KT Đợt 2

43 10420808 Vũ Thị Nhung Nữ 26/08/1992 Trung bình khá QT

44 10520330 Lê Thị Lệ Thi Nữ 24/11/1991 Trung bình QT

45 10421006 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 27/04/1992 Trung bình khá QT

46 10520427 Hồ Lê Tường Vy Nữ 21/02/1992 Trung bình khá KẾ TOÁN

47 10420389 Nguyễn Đức Trọng Nam 02/11/1992 Trung bình khá QT Đ6

48 10420587 Bùi Thị Hiền Nữ 12/06/1992 Trung bình khá KT Đ6
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